
I. Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển:

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 An Văn Cường 1997 ***880287 Đủ điều kiện

2 Bùi Nam Phong 1990 ***781854 Đủ điều kiện

3 Bùi Sỹ Hùng 1998 ***681101 Đủ điều kiện

4 Bùi Thức Tài 1996 ***416150 Đủ điều kiện

5 Bùi Tiến Dũng 1996 ***778145 Đủ điều kiện

6 Bùi Văn Ảnh 1991 ***520671 Đủ điều kiện

7 Bùi Văn Chiều 1991 ***411708 Đủ điều kiện

8 Bùi Văn Lài 1988 ***314357 Đủ điều kiện

9 Cà Văn Tùng 1993 ***434865 Đủ điều kiện

10 Cần Quang Thật 1994 ***241351 Đủ điều kiện

11 Cao Bá Đạt 1992 ***033542 Đủ điều kiện

12 Cao Đình Bắc 1996 ***096001964 Đủ điều kiện

13 Chu Ngọc Toàn 1990 ***278374 Đủ điều kiện

14 Chu Quang Khải 1996 ***459009 Đủ điều kiện

15 Đặng Công Khoa 1995 ***287354 Đủ điều kiện

16 Đặng Quốc Nghĩa 1997 ***299477 Đủ điều kiện

17 Đặng Thanh Văn 1992 ***858968 Đủ điều kiện

18 Đặng Văn Dũng 1994 ***221469 Đủ điều kiện

19 Đặng Văn Hoàng 1992 ***215493 Đủ điều kiện

20 Đặng Văn Thắng 1996 ***096001012 Đủ điều kiện

21 Đào Đình Việt 1998 ***624900 Đủ điều kiện

22 Đào Sỹ Hiền 1990 ***345400 Đủ điều kiện

23 Đỗ Nguyên Việt 1993 ***073586 Đủ điều kiện

24 Đồng Văn Hoàng 1996 ***619523 Đủ điều kiện

25 Dương Ngọc Lưu 1996 ***163712 Đủ điều kiện

26 Đường Văn Vĩnh 1995 ***043320 Đủ điều kiện

27 Hà Anh Tú 1989 ***940491 Đủ điều kiện

28 Hà Ngọc Khánh 1995 ***263333 Đủ điều kiện

29 Hà Quang Hùng 1992 ***547859 Đủ điều kiện

30 Hà Văn Dũng 1997 ***957760 Đủ điều kiện

31 Hà Văn Sơn 1997 ***508365 Đủ điều kiện

32 Hà Viết Công 1992 ***631453 Đủ điều kiện

33 Hồ Anh Tuấn 1990 ***468137 Đủ điều kiện

34 Hồ Huy Tường 1995 ***335764 Đủ điều kiện

35 Hồ Văn Say 1994 ***328642 Đủ điều kiện

36 Hoàng Ngọc Doanh 1991 ***642231 Đủ điều kiện

37 Hoàng Ngọc Nhật 1991 ***233296 Đủ điều kiện
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STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

38 Hoàng Quang Vinh 1995 ***466706 Đủ điều kiện

39 Hoàng Trung Hiếu 1997 ***392174 Đủ điều kiện

40 Hoàng Văn Nghiêm 1997 ***103772 Đủ điều kiện

41 Hoàng Văn Thọ 1993 ***043225 Đủ điều kiện

42 Hoàng Văn Trường 1996 ***769970 Đủ điều kiện

43 La Ngọc Long 1998 ***862300 Đủ điều kiện

44 Lại Ngọc Anh 1992 ***988241 Đủ điều kiện

45 Lại Quốc Cường 1993 ***093002785 Đủ điều kiện

46 Lâm Văn Phú 1997 ***317813 Đủ điều kiện

47 Lê Thái Thông 1994 ***234824 Đủ điều kiện

48 Lê Tuấn Anh 1997 ***682675 Đủ điều kiện

49 Lê Văn Thọ 1993 ***122915 Đủ điều kiện

50 Lê Vạn Tuyên 1989 ***089002510 Đủ điều kiện

51 Lê Xuân Tùng 1997 ***005875 Đủ điều kiện

52 Lò Văn Lực 1995 ***935414 Đủ điều kiện

53 Lò Văn Thanh 1992 ***727064 Đủ điều kiện

54 Lữ Tuấn Quỳnh 1994 ***893947 Đủ điều kiện

55 Lưu Văn Bình 1992 ***092010400 Đủ điều kiện

56 Lý Văn Thuật 1996 ***013225 Đủ điều kiện

57 Lý Văn Vân 1997 ***060513 Đủ điều kiện

58 Ngô Thanh Tình 1998 ***284939 Đủ điều kiện

59 Nguyễn Đình Hoàng 1989 ***936365 Đủ điều kiện

60 Nguyễn Đình Ngọc 1994 ***44878 Đủ điều kiện

61 Nguyễn Doãn Đức 1989 ***820342 Đủ điều kiện

62 Nguyễn Đức Cảnh 1993 ***316834 Đủ điều kiện

63 Nguyễn Duy Cát 1997 ***639572 Đủ điều kiện

64 Nguyễn Hải Cường 1989 ***805293 Đủ điều kiện

65 Nguyễn Hữu Lam 1990 ***361756 Đủ điều kiện

66 Nguyễn Lê Bảo Sơn 1993 ***093005863 Đủ điều kiện

67 Nguyễn Mạnh Hùng 1989 ***765379 Đủ điều kiện

68 Nguyễn Ngọc Linh 1988 ***835519 Đủ điều kiện

69 Nguyễn Ngọc Tuấn 1991 ***333827 Đủ điều kiện

70 Nguyễn Ngọc Vinh 1994 ***538103 Đủ điều kiện

71 Nguyễn Quang Nam 1990 ***585159 Đủ điều kiện

72 Nguyễn Quốc Đạt 1994 ***257558 Đủ điều kiện

73 Nguyễn Quốc Dũng 1990 ***707874 Đủ điều kiện

74 Nguyễn Quốc Tiến 1996 ***385528 Đủ điều kiện

75 Nguyễn Quý Xuân 1988 ***517425 Đủ điều kiện

76 Nguyễn Tất Chiến 1994 ***554110 Đủ điều kiện

77 Nguyễn Thiên Liên 1997 ***511452 Đủ điều kiện

78 Nguyễn Thiện Sang 1993 ***858281 Đủ điều kiện

79 Nguyễn Tiến Dũng 1992 ***015577 Đủ điều kiện

80 Nguyễn Trọng Nhất 1990 ***113518 Đủ điều kiện

81 Nguyễn Tuấn Đạt 1994 ***094005887 Đủ điều kiện



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

82 Nguyễn Văn Công 1992 ***953693 Đủ điều kiện

83 Nguyễn Văn Đạt 1996 ***766772 Đủ điều kiện

84 Nguyễn Văn Hoàng 1996 ***611941 Đủ điều kiện

85 Nguyễn Văn Hùng 1992 ***062204 Đủ điều kiện

86 Nguyễn Văn Hưng 1991 ***830568 Đủ điều kiện

87 Nguyễn Văn Kiện 1997 ***097001779 Đủ điều kiện

88 Nguyễn Văn Luân 1991 ***864242 Đủ điều kiện

89 Nguyễn Văn Mạnh 1997 ***574229 Đủ điều kiện

90 Nguyễn Văn Minh 1998 ***626082 Đủ điều kiện

91 Nguyễn Văn Nghĩa 1997 ***290466 Đủ điều kiện

92 Nguyễn Văn Ngọc 1997 ***910605 Đủ điều kiện

93 Nguyễn Văn Nguyên 1997 ***160154 Đủ điều kiện

94 Nguyễn Văn Tạo 1994 ***520951 Đủ điều kiện

95 Nguyễn Văn Thái 1996 ***277630 Đủ điều kiện

96 Nguyễn Văn Tuệ 1991 ***091006178 Đủ điều kiện

97 Nguyễn Việt Dũng 1991 ***088276 Đủ điều kiện

98 Nguyễn Xuân Công 1993 ***082234 Đủ điều kiện

99 Nguyễn Xuân Sáu 1991 ***917542 Đủ điều kiện

100 Phạm Ngọc Phúc 1991 ***585755 Đủ điều kiện

101 Phạm Nguyên Tuyên 1993 ***093002889 Đủ điều kiện

102 Phạm Quyết Thắng 1988 ***834457 Đủ điều kiện

103 Phạm Văn Quang 1993 ***473005 Đủ điều kiện

104 Phạm Văn Thắng 1993 ***483596 Đủ điều kiện

105 Phạm Văn Thanh 1992 ***518837 Đủ điều kiện

106 Phạm Văn Trường 1991 ***091002187 Đủ điều kiện

107 Phan Ngọc Sơn 1992 ***805419 Đủ điều kiện

108 Phan Văn Thành 1993 ***599121 Đủ điều kiện

109 Thái Quốc Sang 1995 ***176808 Đủ điều kiện

110 Thái Văn Khôi 1992 ***246807 Đủ điều kiện

111 Tiên Văn Vinh 1996 ***979807 Đủ điều kiện

112 Tô Văn Xuân 1992 ***092004409 Đủ điều kiện

113 Trần Đăng Khương 1989 ***089004873 Đủ điều kiện

114 Trần Đức Huynh 1995 ***095017665 Đủ điều kiện

115 Trần Ngọc Ánh 1991 ***312080 Đủ điều kiện

116 Trần Phi Anh 1995 ***181129 Đủ điều kiện

117 Trần Văn Hợi 1996 ***781372 Đủ điều kiện

118 Trần Văn Kiệm 1995 ***429898 Đủ điều kiện

119 Trần Văn Mạnh 1989 ***793177 Đủ điều kiện

120 Triệu Văn Nghị 1991 ***151680 Đủ điều kiện

121 Trịnh Công Điệp 1996 ***137004 Đủ điều kiện

122 Trịnh Ngọc Mạnh 1994 ***803131 Đủ điều kiện

123 Trịnh Văn Năng 1992 ***033221 Đủ điều kiện

124 Trịnh Xuân Thành 1988 ***088001964 Đủ điều kiện

125 Trương Văn Huy 1990 ***487112 Đủ điều kiện

126 Trương Văn Quân 1990 ***09004766 Đủ điều kiện



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

127 Trương Văn Trung 1991 ***088421 Đủ điều kiện

128 Vàng A Lềnh 1996 ***780412 Đủ điều kiện

129 Vũ Công Khiêm 1989 ***264404 Đủ điều kiện

130 Vũ Mạnh Tuấn 1995 ***095002132 Đủ điều kiện

131 Vũ Quang Trung 1995 ***152949 Đủ điều kiện

132 Vũ Tân Khoa 1988 ***088012785 Đủ điều kiện

133 Vũ Trường An 1997 ***143400 Đủ điều kiện

134 Vương Văn Vinh 1990 ***476268 Đủ điều kiện

II. Danh sách ứng viên phải bổ sung giấy tờ

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Bùi Hoàng Anh 1998 ***316646 Thiếu đơn tự nguyện

2 Bùi Tuấn Hùng 1995 ***281315 Thiếu 3 xét nghiệm HIV, giang mai, viêm gan B

3 Bùi Văn Điệp 1998 ***60607 Thiếu bản sao bằng tốt nghiệp THPT

4 Cao Phi Long 1988 ***218189 Thiếu bản cam kết

5 Cao Xuân Bình 1995 ***308539
Thiếu Sơ yếu lý lịch, bản sao bằng tốt nghiệp THPT, 

Sổ hộ khẩu, CMND

6 Dương Văn Toản 1997 ***202534 Thiếu bản sao bằng tốt nghiệp THPT

7 Lâm Sơn Tịnh 1992 ***480956 Thiếu bản sao CMND và bằng tốt nghiệp THPT

8 Nguyễn Bá Hiến 1996 ***506120 Bổ sung kết quả khám mắt (khi không đeo kính)

9 Nguyễn Doãn Tuấn 1997 ***580334 Thiếu giấy khám sức khỏe

10 Nguyễn Phúc Thuận 1990 ***434802 Thiếu giấy khám sức khỏe

11 Nguyễn Tiến Quyết 1990 ***763977 Thiếu 3 xét nghiệm HIV, giang mai, viêm gan B

12 Nguyễn Trọng Hải 1989 ***325306 Thiếu bản sao sổ hộ khẩu

13 Phạm Đình Toàn 1995 ***439219
Bản cam kết thiếu chữ ký người thân; thiếu giấy khám 

sức khỏe

14 Phạm Phái Hưng 1998 ***900055
Thiếu xét nghiệm giang mai; Thiếu bản sao bằng tốt 

nghiệp THPT

15 Phạm Văn Hải 1994 ***175870 Thiếu bản sao bằng tốt nghiệp THPT

16 Phạm Văn Linh 1995 ***395127 Thiếu xét nghiệm giang mai

17 Thái Đại Nghĩa 1997 ***285317 Thiếu giấy khám sức khỏe

18 Thái Doãn Thục 1995 ***540560 Thiếu bản cam kết

19 Trần Công Minh 1997 ***876180 Thiếu xét nghiệm giang mai

20 Trần Duy Khánh 1992 ***600447 Thiếu bản cam kết

21 Trần Hữu Sang 1998 ***977157
Thiếu bản sao bằng tốt nghiệp THPT, CMND và sổ 

hộ khẩu

22 Trần Văn Chương 1996 ***066425 Thiếu bản sao bằng tốt nghiệp THPT

III. Danh sách ứng viên không đủ điều kiện (không được tham gia thi tuyển)

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Hoàng Phương Nam 1999 ***086587 Không đủ điều kiện về tuổi

2 Hoàng Sỹ Thuần 1992 ***238274 Không đủ điều kiện về chiều cao

3 Ma Công Thư 1992 ***602943 Không đủ điều kiện về thị  lực

4 Nguyễn Đức Tú 1994 ***435211 Không đủ điều kiện về thị  lực

5 Nguyễn Việt Dũng 1989 ***089001582 Không đủ điều kiện về thị  lực

6 Phạm Hữu Quốc 2000 ***200011585 Không đủ điều kiện về tuổi

7 Phạm Văn An 1991 ***814601 Không đủ điều kiện về thị  lực



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

8 Trần Đình Hạnh 1986 ***257836 Không đủ điều kiện về tuổi

9 Trần Lập Nhân 1995 ***836163 Không đủ điều kiện về thị  lực

10 Võ Văn Mạnh 1992 ***894342 Không đủ điều kiện về thị  lực


